
 
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 21 – TOÁN 1 

Bài 1. Viết và đọc số (theo mẫu) 

Viết số Đọc số  Viết số Đọc số 

31 Ba mươi mốt 66  

15   Bốn mươi tư 

 Bốn mươi lăm 99  

 Bảy mươi 84  

 

Bài 2. Số? 

10 11  13 14   17 

 

 

48  50  52  54  

 

31   34 35   38 

 

80  82  84  86  

 

 

 

67  69 70  72  74 



 
Bài 3. Số? 

 

 


